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Câu 1: Động học chất điểm

      Một bánh xe có bán kính R, đặt cách mặt đất một đoạn h, quay đều với vận tốc góc 
[image: image97.bmp]. Từ điểm A trên bánh xe bắn ra một giọt nước và nó rơi chạm đất tại điểm B, ngay dưới tâm của bánh xe. Xác định vị trí điểm A và thời gian rơi của giọt nước.
	Nội dung 
	Điểm

	[image: image79.wmf]0

v

Để giọt nước rơi chạm đất tại B thì nó phải bắn ra từ điểm A thuộc nửa dưới và bên trái của bánh xe
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	Gọi 
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, chọn hệ trục toạ độ Oxy như hình vẽ, ta có phương trình toạ độ của giọt nước:
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	Khi giọt nước chạm đất tại B ta có: 
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	Thời gian rơi: 
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	Từ (2) và (3): 
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Câu 2: Động lực học chất điểm.

	Một vật nhỏ khối lượng m được phóng lên mặt nghiêng nhẵn của một cái nên cùng khối lượng, đặt trên mặt bàn nằm ngang. Vận tốc ban đầu của vật là 
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lập một góc 450  với cạnh của nêm, góc nhị diện của nêm cũng bằng 450. Tìm:
a) Phản lực do nêm tác dụng lên vật.

b)Thời gian vật quay lại độ cao ban đầu và vận tốc của vật tại điểm cao nhất của quỹ đạo.
c) Bán kính cong của quỹ đạo tại điểm cao nhất.
	[image: image80.wmf]2
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	a)Gọi 
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là vật tốc của vật so với nêm.
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là vận tốc của nêm; N là lực tương tác giữa vật và nêm

- Với nêm: 
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	- Đối với vật: 
[image: image82.wmf]1

a


[image: image83.wmf]td

v



[image: image16.wmf]a

a

a

a

cos

sin

sin

cos

2

1

2

ma

mg

ma

ma

mg

N

+

=

-

=

                                                          (2)
	0,75 điểm

	Giải hệ phương trình trên được:
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	0,5  điểm

	b)Trong hệ quy chiếu gắn với nêm, vật chuyển động như vật bị ném xiên trong trọng trường có gia tốc hiệu dụng 
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Thời gian quay về độ cao ban đầu 
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	Tại điểm cao nhất vận tốc của vật so với nêm có phương ngang và song song cạnh nêm: 
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Vận tốc của vật so với đất: 
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	1,0 điểm
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c) Hình vẽ biểu diễn trên mặt phẳng ngang ( nhìn từ trên xuống)
Góc giữa vận tốc v và vận tốc nêm là: 
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	Hình chiếu 
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trên các trục tọa độ
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	0,5 điểm

	Gia tốc pháp tuyến 
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	0,5 điểm

	Bán kính quỹ đạo ở điểm cao nhất: 
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Câu 3: Tĩnh học vật rắn. 
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 Trên một hình trụ bán kính R, tại vị trí cách trục một khoảng 2R/3, người ta khoan một lỗ hình trụ có bán kính R/4, trục của lỗ và của hình trụ song song với nhau (Hình 1.23). Đổ vào trong lỗ đó một chất có khối lượng riêng lớn gấp 11 lần khối lượng riêng của chất làm hình trụ. Hình trụ được đặt nằm trên một tấm ván nhẹ. Nhấc chậm một đầu của tấm ván lên. Tìm góc nghiêng ( cực đại của tấm ván với phương ngang để cho hình trụ còn nằm cân bằng? Hệ số ma sát giữa tấm ván và hình trụ là k = 0,3.
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+ Gọi: m là khối lượng của hình trụ đồng chất không bị khoét, m1 là khối lượng dư của vật đem đặt vào lỗ trống.

Ta có: 
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	+ Khi góc 
[image: image30.wmf]a

 tăng thì hình trụ có thể trượt hoặc lăn.

- Gọi 
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 là góc mà kể từ đó hình trụ bắt đầu trượt, ta có phương trình chuyển động 
tịnh tiến của hình trụ:
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	  +Gọi 
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 là góc mà kể từ đó hình trụ bắt đầu lăn không trượt:

 Muốn vậy: 

     + Vì hình trụ không trượt do đó mà lực ma sát phải nhỏ hơn giá trị lớn nhất của nó và bằng 
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     + Để hình trụ không quay thì momen của lực ma sát đối với trục quay đi qua 0 không vượt quá giá trị lớn nhất có thể của momen trọng lực 
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, tương ứng với trường hợp đường thẳng 
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 song song với phương ngang.

 Vì vậy với 
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 ta có phương trình cân bằng momen đối với trục quay đi qua 0:
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      Thay 
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 vào phương trình trên ta tìm được 
[image: image41.wmf]2

10

sin

39

a

=


	0,5 điểm
0,5 điểm
1,0 điểm

	+ Ta thấy 
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 vì vậy khi ta tăng góc 
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 thì sự cân bằng momen quay bị phá vỡ trước sự cân bằng trượt.

  Vậy góc nghiêng 
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 cực đại của tấm ván với phương ngang để cho hình trụ vẫn nằm cân bằng là 
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Câu 4: Các định luật bảo toàn.

a. [image: image87.wmf]ms
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Một chiếc xe lăn nhỏ khối lượng M = 0,6kg đang nằm yên trên mặt phẳng ngang không ma sát; hai sợi dây mảnh cùng chiều dài 0,8m, một dây buộc vào giá đỡ cố định C, một dây treo vào chiếc xe lăn, đầu dưới của hai sợi dây có mang những quả cầu nhỏ, có khối lượng lần lượt là mA = 0,4kg và mB = 0,2kg. Khi cân bằng thì 2 quả cầu tiếp xúc nhau. Bây giờ người ta kéo quả cầu A lên để dây treo của nó có phương nằm ngang (vị trí A’) sau đó thả nhẹ ra. Sau khi 2 quả cầu đã va chạm nhau, quả cầu A bật lên độ cao 0,2m so với vị trí ban đầu của hai quả cầu. Hỏi:
b. Sau va chạm quả cầu B sẽ lên đến độ cao nào?

c. Khi quả cầu B từ vị trí bên phải rơi xuống tới vị trí thấp nhất thì tốc độ của nó là bao nhiêu?

	a. 
	Chọn gốc thế năng tại vị trí thấp nhất của A và B.

Tại vị trí thấp nhất, A có vận tốc: 
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	0,25đ

	
	Do sau va chạm, vật A đạt độ cao h = 0,2m nên ta tính được tốc độ của A ngay sau va chạm nhờ định luật bảo toàn cơ năng: 
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	va chạm giữa A và B: áp dụng ĐLBT động lượng:
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	Có 2 trường hợp xảy ra:

TH1: Sau va chạm, vật A bật ngược trở lại:
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Tổng động năng trước va chạm: 
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Tổng động năng sau va chạm: 
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         Do K > K0 => vô lý => loại.
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	    TH2: Sau va chạm, vật A chuyển động theo chiều cũ: 
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Tổng động năng sau va chạm: 
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	     + Sau va chạm, do B và M tạo thành hệ kín (không ma sát) nên động lượng và cơ năng được bảo toàn.


Khi mB lên cao nhất hB cũng là lúc xe M và mB có cùng vận tốc V:
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	1,0đ

	b.
	Khi quả cầu B rơi xuống điểm thấp nhất, mB và M có vận tốc khác nhau lần lượt là v’ và V’.


Áp dụng định luật bảo toàn động lượng và định luật bảo toàn cơ năng cho trạng thái đầu (ngay sau va chạm) và trạng thái sau (mB đến B lần 2), ta có:
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Dấu (-) thể hiện vật mB chuyển động ngược chiều dương.
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Câu 5: Chất khí .

[image: image88.wmf]a

Một bình kín được chia làm n ngăn bởi các vách ngăn mỏng có thể dịch chuyển tự do trên thành bình. Trong bình chứa khí lí tưởng ở cùng nhiệt độ. Ban đầu ngăn thứ nhất có thể tích V0, ngăn thứ hai có thể tích 2V0, ngăn thứ ba có thể tích 3V0,…, và ngăn thứ n có thể tích nV0. Bây giờ ta bơm vào ngăn thứ nhất một lượng khí 8V0 cùng loại và cùng điều kiện áp suất, nhiệt độ như khí trong bình.

1. Ngăn nào có thể tích bằng thể tích ngăn thứ nhất?

2. Tìm độ giảm thể tích ở ngăn thứ n.

	Nội dung
	Điểm

	1. Áp dụng định luật Bôi - Mariốt cho ngăn thứ nhất
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Vì các vách ngăn chuyển động tự do nên áp suất ở các ngăn là như nhau. Áp dụng định luật Bôi - Mariốt cho ngăn thứ m cần tìm
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Từ (1) và (2) ta có m = 9. Ngăn thứ 9.

2. Áp dụng định luật Bôi - Mariốt cho ngăn thứ n, với 
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 là độ giảm thể tích
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Thể tích toàn bình
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Phương trình đẳng nhiệt cho toàn bình
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Thay (4) vào (3) rồi rút gọn ta được: 
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Câu 6: Nhiệt động lực học.

[image: image89.wmf]1
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Một mol khí lý tưởng đơn nguyên tử được giữ trong một xilanh cách nhiệt nằm ngang và một piston cách nhiệt như hình vẽ. Piston P gắn vào đầu một lò xo của xilanh. Trong xilanh, ngoài phần chứa khí là chân không. Ban đầu giữ cho piston P ở vị trí lò xo không biến dạng, khi đó khí trong xilanh có áp suất p1=7 kPa và nhiệt độ T1=308 K. Thả cho piston P chuyển động thì thấy khí dãn đến trạng thái cân bằng cuối cùng thì thể tích của khí gấp đôi thể tích lúc đầu. Tìm nhiệt độ T2 và áp suất p2 của khí khi đó. 

	Nội dung
	Điểm

	Gọi k: độ cứng lò xo

S: diện tích piston

x: độ biến dạng của lò xo trong quá trình bị biến dạng

Quá trình dãn khí là đoạn nhiệt, nhưng không thuận nghịch, không tuân theo phương trình Possion.

Áp dụng nguyên lý I nhiệt động lực học cho quá trình biến đổi của chất khí: 

(U=Q-A 





(1)

Độ biến thiên nội năng của khí: (U= cv(T2-T1)= 
[image: image63.wmf]2
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R(T2-T1)

(2)

Nhiệt lượng khí nhận được : Q=0 ( vì cách nhiệt)

Công mà khí sinh ra bằng công để nén lò xo từ trạng thái không bị biến dạng đến trạng thái bị nén : A= 
[image: image64.wmf]2
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(3)

Thay (2) và (3) vào (1) ta có: 
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R(T2-T1)= - 
[image: image66.wmf]2
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(4)


Ta lại có: lực nén của khí bằng lực đàn hồi của lò xo p2.S= k.x
(5)

Khi đó V2= 2V1
Mà thể tích khí là không đổi, nên V2-V1= x.S


[image: image67.wmf]®

 2V1-V1=x.S
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 V1=x.S 
và V2=2.x.S 
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 x= 
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Thay (5) và (6) vào (4) ta có: 
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